
Đợt 02/2024

(Công văn số  3657  /SXD-CLCTXD ngày   

25/12/2024 của Sở Xây dựng)

Đợt 01/2025

II

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ.

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ

I

1. Quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng  công  trình  giao 

thông;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông

1. Quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng  công  trình  giao 

thông;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông

II

1. Quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng  công  trình  

thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

1. Quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng  công  trình  

thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

III
Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

II

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), 

giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi;

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi.

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), 

giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi;

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi.

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP NĂNG LỰC ĐỢT 01 NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:            /SXD-QLCLCT ngày        /6/2025 của Sở Xây dựng)

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2

Ban  QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông  

và  NNPTNT tỉnh Đắk Lắk

- Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.856861

- P.GĐ phụ trách: Phan Xuân Bách

- Quyết định thành lập số 2097/QĐ-UBND ngày 

08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

1

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

- Địa chỉ: Số 10A Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.931991

- Giám đốc: Lữ Ngọc Sinh

- Quyết định thành lập số 2098/QĐ-UBND ngày 

08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

STT TÊN TỔ CHỨC HẠNG

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn 

Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 01B Trần Khánh Dư, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.951312

- Giám đốc: Lưu Quốc Bảo

- Quyết định thành lập số 1470/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột



Đợt 02/2024

(Công văn số  3657  /SXD-CLCTXD ngày   

25/12/2024 của Sở Xây dựng)

Đợt 01/2025

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT TÊN TỔ CHỨC HẠNG

III  Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình  Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình

II
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao 

thông cầu, đường bộ.

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, hạ 

tầng kỹ thuật; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, hạ 

tầng kỹ thuật; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật.

II

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng, thủy lợi.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng, thủy lợi.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ.

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Súp

- Địa chỉ: Số 84 đường Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.687.793

- Giám đốc: Trần Ngọc Hoàng

- Quyết định thành lập: Số 1455/QĐ-UBND ngày 

28/4/2017 của UBND huyện Ea Súp

III

1. Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng, giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, 

giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi.

1. Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng, giao 

thông đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

đường bộ.

7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông 

Bông

- Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông 

Kmar, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0262.3732598

- Giám đốc: Hồ Duy Nam

- Quyết định thành lập số: 881/QĐ-UBND ngày 

11/4/2017 của UBND huyện Krông Bông

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, 

giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước)

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

2. Giám sát công tác xây dựng công trình.

4

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Buôn 

Hồ

- Địa chỉ: Số 488 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.872656

- Giám đốc: Lê Tuấn Anh

- Quyết định thành lập số 185/QĐ-UBND ngày 

04/02/2025 của UBND Tỉnh Đắk Lắk

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk

- Địa chỉ: Số 04 Nơ Trang Lơng, Thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.586130

- Giám đốc: Đào Quang Lượng

- Quyết định thành lập số: 939/QĐ-UBND ngày 

12/4/2017 của UBND huyện Lắk

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn 

Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 01B Trần Khánh Dư, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.951312

- Giám đốc: Lưu Quốc Bảo

- Quyết định thành lập số 1470/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột



Đợt 02/2024

(Công văn số  3657  /SXD-CLCTXD ngày   

25/12/2024 của Sở Xây dựng)

Đợt 01/2025

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT TÊN TỔ CHỨC HẠNG

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin

- Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0262.3640614

- Giám đốc: Trịnh Hoàng Sơn

- Quyết định thành lập số: 619/QĐ-UBND ngày 

24/03/2017 của UBND huyện Cư Kuin

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông đường bộ;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp.

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp.

9

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông 

Ana

- Địa chỉ: Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.635983

- Giám đốc: Trịnh Vũ Quang

- Quyết định thành lập số: 901/QĐ-UBND, ngày 

04/4/2017 của UBND huyện Krông Ana

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ.

II

1.  Quản  lý  dự  án  đầu tư xây dựng  công  trình  dân 

dụng, giao thông cầu, đường bộ;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ

1.  Quản  lý  dự  án  đầu tư xây dựng  công  trình  dân 

dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ.

III
1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, 

HTKT;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, 

HTKT

II
Giám sát thi công xây dựng công  trình dân  dụng - 

công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công  trình dân  dụng - 

công nghiệp

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và HTKT, giao thông cầu, đường bộ, 

thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

đường bộ.

II

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

12

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Phước An, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.521795

- Giám đốc: Nguyễn Đình Tám        

- Quyết định thành lập số: 1454/QĐ-UBND ngày 

26/5/2017 của UBND huyện Krông Pắc

10

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar

- Địa chỉ: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0919489394

- Giám đốc: Trần Đình Toản

- Quyết định thành lập số: 186/QĐ-UBND ngày 

15/3/2017 của UBND huyện Ea Kar

11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông 

Búk

- Địa chỉ: Km57, Thôn Nam Thái, xã Chư Kbô, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.874215

- Giám đốc: Trần Thành

- Quyết định thành lập số 2322/QĐ-UBND ngày 

08/5/2017 của UBND huyện Krông Búk



Đợt 02/2024

(Công văn số  3657  /SXD-CLCTXD ngày   

25/12/2024 của Sở Xây dựng)

Đợt 01/2025

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT TÊN TỔ CHỨC HẠNG

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ, thủy lợi.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi, HTKT;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ, thủy lợi, HTKT.

13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông 

Năng

- Địa chỉ: Số 79 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn 

Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.675515

- Giám đốc: Huỳnh Tấn Bảo         

- Quyết định thành lập số: 2190/QĐ-UBND ngày 

03/05/2017 của UBND huyện Krông Năng 

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông đường bộ.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông đường bộ.

14

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M'Drắk

- Địa chỉ: Xã Cư M'ta, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.731927

- Giám đốc: Nguyễn Ngọc Phong

- Quyết định thành lập số Số 770/QĐ-UBND ngày 

21/03/2017 của UBND huyện M'Drắk

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, 

giao thông cầu, đường bộ.

15

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn

- Địa chỉ: huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.789405

- Giám đốc: Cao Ngọc Duy

- Quyết định thành lập số: 1362/QĐ-UBND ngày 

03/4/2017 của UBND huyện Buôn Đôn

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công  nghiệp;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng;

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng.

16

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'leo

- Địa chỉ: Số 01 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.777709

- Giám đốc: Lê Đình Trọng

- Quyết định thành lập số: 442/QĐ-UBND ngày 

07/3/2017 của UBND huyện Ea H'leo

III

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp.

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp.

12

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Phước An, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.521795

- Giám đốc: Nguyễn Đình Tám        

- Quyết định thành lập số: 1454/QĐ-UBND ngày 

26/5/2017 của UBND huyện Krông Pắc



Đợt 02/2024

(Công văn số  3657  /SXD-CLCTXD ngày   

25/12/2024 của Sở Xây dựng)

Đợt 01/2025

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT TÊN TỔ CHỨC HẠNG

17

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar

- Địa chỉ: Số 134 đường Hùng Vương, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.534336

- Giám đốc: Bùi Châu Lĩnh

- Quyết định thành lập số 329/QĐ-UBND ngày 

29/04/2017 của UBND huyện Cư M'gar

III

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, 

giao thông cầu, đường bộ;

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi.

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, 

giao thông đường bộ, NN & PTNT;

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
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